
PHỤ LỤC 1
ĐIỀU CHỈNH GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (ĐỢT 2) THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH TỈNH)
(Kèm theo Quyết định số: 3431/QĐ-UBND ngày 20/11/2025 của UBND xã Tư Nghĩa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Thời gian
thực hiện Tổng

mức
đầu tư

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021 - 2025 Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (đợt 2)

Ghi chú
Khởi
công

Hoàn
thành

Tổng
vốn

Trong đó

Tổng Vốn

Trong đó

Ngân sách
trung ương

Ngân
sách tỉnh

Ngân
sách
 xã

Ngân sách
trung ương

Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
 xã

1 2 3 4 5 6 7 8=
(9+10+11) 9 10 11 12=

(13+14+15) 13 14 15 16

Tổng cộng 3.387,5 3.387,5 1.865,0 845,0 677,5 2.692,0 1.847,0 845,0

Các dự án thực hiện trong năm 2025 3.387,5 3.387,5 1.865,0 845,0 677,5 2.692,0 1.847,0 845,0

1 Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học La
Hà Nghĩa Thương

Phòng Kinh tế
xã Tư Nghĩa

Xã Tư
Nghĩa 2025 2026 2.000,0 2.000,0 1.200,0 400,0 400,0 1.587,0 1.187,0 400,0 -

2 Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Sao
Mai

Phòng Kinh tế
xã Tư Nghĩa

Xã Tư
Nghĩa 2025 2026 556,3 556,3 445,0 111,3 445,0 445,0 -

3
Nâng cấp tuyến đường từ Máy gạo Phan
Quốc Hương đến nhà Hà Bảy, thôn Tân
Hội

Phòng Kinh tế
xã Tư Nghĩa

Xã Tư
Nghĩa 2025 2026 831,3 831,3 665,0 166,3 660,0 660,0 -

Trang 1
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Mẫu số 01.a/PB
PHỤ LỤC 2

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số: 3431/QĐ-UBND ngày 20/11/2025 của UBND xã Tư Nghĩa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung

Địa
điểm
xây

dựng

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án (chi

tiết đến
xã)

Chủ
đầu tư

Mã số
dự án
đầu tư

Mã
ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định đầu tư dự án*

Kế hoạch
đầu tư

công trung
hạn giai

đoạn 2021-
2025

Ước lũy kế giải
ngân từ khởi

công đến hết kế
hoạch năm

trước (không
bao gồm số đã
nộp hoàn trả

ngân sách nhà
nước nếu có)

Kế hoạch đầu tư công
năm 2025 (Đợt 2)

Ghi chúSố, ngày,
tháng,
năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó:
phần vốn
ngân sách
nhà nước

Thu
hồi vốn
đã ứng
trước

Trả nợ
đọng
xây

dựng
cơ bản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG
ƯƠNG QUẢN LÝ

B DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 3.387,6 3.387,6 3.387,6 2.692,0
I Vốn ngân sách nhà nước 3.387,6 3.387,6 3.387,6 2.692,0

Vốn trong nước
Vốn nước ngoài, trong đó:
- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế
ghi thu ghi chi
- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế
tài chính trong nước

1 Vốn ngân sách địa phương (bao gồm cả
cấp tỉnh, cấp xã) 3.387,6 3.387,6 3.387,6 2.692,0

a Ngành, lĩnh vực...
Dự án...
Dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm,
liên vùng
Dự án đầu tư công đặc biệt
Ngành, lĩnh vực...

b
Vốn ngân sách địa phương bố trí cho
chương trình mục tiêu quốc gia (cấp
tỉnh)

3.387,6 3.387,6 3.387,6 2.692,0

Chương trình mục tiêu quốc gia nông
thôn mới
Vốn trong nước 3.387,6 3.387,6 3.387,6 2.692,0

- Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học La
Hà Nghĩa Thương

Xã Tư
Nghĩa

KBNN
Khu vực

XV - PGD
số 19

Phòng
Kinh tế 8163717 072

Khởi
công:
2025 -
Hoàn
thành:
2026

3295/QĐ-
UBND

1.200,0 1.200,0

2.000,0

1.187,0
Mã nguồn 43;
Mã CTMT:

10492

400,0 400,0 400,0
Mã nguồn 43;
Mã CTMT:

20491

400,0 400,0 0,0
Mã nguồn 43;
Mã CTMT:

40492
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- Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Sao
Mai

Xã Tư
Nghĩa

KBNN
Khu vực

XV - PGD
số 19

Phòng
Kinh tế 8163715 071

Khởi
công:
2025 -
Hoàn
thành:
2026

3294/QĐ-
UBND

0,0 0,0

556,3

0,0
Mã nguồn 43;
Mã CTMT:

10492

445,0 445,0 445,0
Mã nguồn 43;
Mã CTMT:

20491

111,3 111,3 0,0
Mã nguồn 44;
Mã CTMT:

20492

-
Nâng cấp tuyến đường từ Máy gạo Phan
Quốc Hưng đến nhà Hà Bảy, thôn Tân
Hội

Xã Tư
Nghĩa

KBNN
Khu vực

XV - PGD
số 19

Phòng
Kinh tế 8163716 292

Khởi
công:
2025 -
Hoàn
thành:
2026

3296/QĐ-
UBND

665,0 665,0

831,3

660,0
Mã nguồn 43;
Mã CTMT:

10492

0,0 0,0 0,0
Mã nguồn 43;
Mã CTMT:

20491

166,3 166,3 0,0
Mã nguồn 43;
Mã CTMT:

40492

2 Vốn ngân sách trung ương bổ sung có
mục tiêu cho địa phương
Vốn trong nước
Vốn nước ngoài, trong đó:
- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế
ghi thu ghi chi
- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế
tài chính trong nước

II
Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công
lập dành để đầu tư
Nguồn...
Dự án...

STT Nội dung

Địa
điểm
xây

dựng

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án (chi

tiết đến
xã)

Chủ
đầu tư

Mã số
dự án
đầu tư

Mã
ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định đầu tư dự án*

Kế hoạch
đầu tư

công trung
hạn giai

đoạn 2021-
2025

Ước lũy kế giải
ngân từ khởi

công đến hết kế
hoạch năm

trước (không
bao gồm số đã
nộp hoàn trả

ngân sách nhà
nước nếu có)

Kế hoạch đầu tư công
năm 2025 (Đợt 2)

Ghi chúSố, ngày,
tháng,
năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó:
phần vốn
ngân sách
nhà nước

Thu
hồi vốn
đã ứng
trước

Trả nợ
đọng
xây

dựng
cơ bản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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